
STT NỘI DUNG CHI ĐVT
Số lượng 

tạm tính

 Định mức/ 

Đơn giá 
Thành tiền Ghi chú

I
Chi quản lý, điều hành Chương 

trình
56,200,000

1
Tập huấn cho các cấp, cá nhân tham 

gia chu trình OCOP năm 2025
20,200,000

Tiết c, khoản 2, Điều 87 Thông tư 55/2023/TT-BTC 

ngày 15/8/2023

Nước uống Người 60 40,000 2,400,000

Thuê hội trường, trang trí… Lớp 1 3,000,000 3,000,000

Văn phòng phẩm, tài liệu… Người 60 30,000 1,800,000

Thuê báo cáo viên cấp tỉnh Ngày 1 1,800,000 1,800,000 NQ 04/2019/NQ-HĐND HĐND tỉnh Quảng Ngãi

Thuê phòng nghỉ cho thành phần 

không hưởng lương từ ngân sách
Phòng 13 400,000 5,200,000

Khoản 4, Điều 6 Nghị quyết 46/2017/NQ-HĐND 

ngày 29/9/2017 của HĐND tỉnh QN

Tiền ăn cho thành phần tham gia tập 

huấn không hưởng lương từ ngân 

sách

Ngày 40 150,000 6,000,000
Khoản 4, Điều 12 Thông tư 40/2017/TT-BTC ngày 

28/4/2017 của Bộ Tài chính

2
Chi giải thưởng cho các sản phẩm đạt

3 sao

Sản 

phẩm
            2 8,000,000 16,000,000

Theo điểm h, khoản 2, Điều 87 Thông tư 

55/2023/TT-BTC ngày 15/8/2023 của Bộ Tài chính 

3   
Chi thuê chuyên gia tư vấn đánh giá

sản phẩm dự thi
ngày           10    2,000,000       20,000,000 

 (1) Nội dung theo: Tiết h, khoản 2, Điều 87 Thông 

tư 55/2023/TT-BTC ngày 15/8/2023; (2) Lương 

chuyên gia theo ngày thực hiện theo Khoản 2, Điều 

4 và Khoản 3, Điều 3 Thông tư 02/2015/TT-

BLĐTBXH ngày  12/01/2015 

II Chi hỗ trợ khác 10,037,000

2

Chi hỗ trợ tổ chức các hoạt động

quảng bá, xúc tiến thương mại, kết

nối cung cầu sản phẩm OCOP (thuê

xe)

      10,037,000 

 Theo điểm d, khoản 2, Điều 87 Thông tư 

55/2023/TT-BTC ngày 15/8/2023 của Bộ Tài chính; 

Khoản 2, Điều 6 Thông tư 171/2014/TT-BTC; Sẽ 

chuẩn xác trong quá trình thực hiện, theo nhu cầu 

của các chủ thể và có văn bản của các đơn vị tổ chức 

Phụ lục

Dự toán  kinh phí quản lý, điều hành, thực hiện chương trình mỗi xã một sản phẩm huyện Ba Tơ năm 2025

(Kèm theo Quyết định số 772/QĐ-UBND ngày 23/4/2025 của Chủ tịch UBND huyện)

Thông tư 40/2017/TT-BTC, Nghị quyết 46/NQ-

HĐND của HĐND tỉnh Quảng Ngãi
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STT NỘI DUNG CHI ĐVT
Số lượng 

tạm tính

 Định mức/ 

Đơn giá 
Thành tiền Ghi chú

III
Chi hỗ trợ tư vấn sản phẩm OCOP 

năm 2025
113,763,000

1
Hỗ trợ tư vấn sản phẩm: Bộ áo váy

nữ thổ cẩm
39,921,000

 -

Hỗ trợ tư vấn phát triển sản phẩm,

xây dựng hồ sơ sản phẩm bao gồm:

Thuê chuyên gia tư vấn xây dựng kế

hoạch, xây dựng câu chuyện sản

phẩm

Tuần 3 8,307,000 24,921,000

 (1) Nội dung theo: Tiết a, khoản 2, Điều 87 

Thông tư 55/2023/TT-BTC ngày 15/8/2023; (2) 

Lương chuyên gia theo tuần thực hiện theo 

Khoản 1, Điều 4 và Khoản 3, Điều 3 Thông tư 

02/2015/TT-BLĐTBXH ngày  12/01/2015 

 -
 Thiết kế mẫu mã sản phẩm, bao bì 

đóng gói (Chi thuê chuyên gia) 
 Ngày 6 2,000,000 12,000,000

 (1) Nội dung theo: Tiết c, khoản 2, Điều 87 

Thông tư 55/2023/TT-BTC ngày 15/8/2023; (2) 

Lương chuyên gia theo ngày thực hiện theo 

Khoản 2, Điều 4 và Khoản 3, Điều 3 Thông tư 

02/2015/TT-BLĐTBXH ngày  12/01/2015 

 - Chi phí bao bì, in tem Cái 100 30,000 3,000,000

Theo hóa đơn thực tế; bao bì gồm: hộp giấy, túi 

xách, tờ rơi, tem...; Nội dung thực hiện theo Tiết 

g, khoản 2, Điều 87 Thông tư 55/2023/TT-BTC 

ngày 15/8/2023

2
Hỗ trợ tư vấn sản phẩm: Trứng gà

H'mông
36,921,000

 -

Hỗ trợ tư vấn phát triển sản phẩm,

xây dựng hồ sơ sản phẩm bao gồm:

Thuê chuyên gia tư vấn xây dựng kế

hoạch, xây dựng câu chuyện sản

phẩm

Tuần 3 8,307,000 24,921,000

 (1) Nội dung theo: Tiết a, khoản 2, Điều 87 

Thông tư 55/2023/TT-BTC ngày 15/8/2023; (2) 

Lương chuyên gia theo tuần thực hiện theo 

Khoản 1, Điều 4 và Khoản 3, Điều 3 Thông tư 

02/2015/TT-BLĐTBXH ngày  12/01/2015 

2



STT NỘI DUNG CHI ĐVT
Số lượng 

tạm tính

 Định mức/ 

Đơn giá 
Thành tiền Ghi chú

 -
 Thiết kế mẫu mã sản phẩm, bao bì 

đóng gói (Chi thuê chuyên gia) 
 Ngày 5 2,000,000 10,000,000

 (1) Nội dung theo: Tiết c, khoản 2, Điều 87 

Thông tư 55/2023/TT-BTC ngày 15/8/2023; (2) 

Lương chuyên gia theo ngày thực hiện theo 

Khoản 2, Điều 4 và Khoản 3, Điều 3 Thông tư 

02/2015/TT-BLĐTBXH ngày  12/01/2015 

 - Chi phí hỗ trợ chi phí bao bì, in tem Cái 100 20,000 2,000,000

Theo hóa đơn thực tế; bao bì gồm: hộp giấy, túi 

xách, tờ rơi, tem...; Nội dung thực hiện theo Tiết 

g, khoản 2, Điều 87 Thông tư 55/2023/TT-BTC 

ngày 15/8/2023

3
Hỗ trợ tư vấn sản phẩm: Muối ớt

sả rừng
36,921,000

 -

Hỗ trợ tư vấn phát triển sản phẩm,

xây dựng hồ sơ sản phẩm bao gồm:

Thuê chuyên gia tư vấn xây dựng kế

hoạch, xây dựng câu chuyện sản

phẩm

Tuần 3 8,307,000 24,921,000

 (1) Nội dung theo: Tiết a, khoản 2, Điều 87 

Thông tư 55/2023/TT-BTC ngày 15/8/2023; (2) 

Lương chuyên gia theo tuần thực hiện theo 

Khoản 1, Điều 4 và Khoản 3, Điều 3 Thông tư 

02/2015/TT-BLĐTBXH ngày  12/01/2015 

 -
 Thiết kế mẫu mã sản phẩm, bao bì 

đóng gói (Chi thuê chuyên gia) 
 Ngày 5 2,000,000 10,000,000

 (1) Nội dung theo: Tiết c, khoản 2, Điều 87 

Thông tư 55/2023/TT-BTC ngày 15/8/2023; (2) 

Lương chuyên gia theo ngày thực hiện theo 

Khoản 2, Điều 4 và Khoản 3, Điều 3 Thông tư 

02/2015/TT-BLĐTBXH ngày  12/01/2015 

 - Chi phí hỗ trợ chi phí bao bì, in tem Cái 100 20,000 2,000,000

Theo hóa đơn thực tế; bao bì gồm: hộp giấy, túi 

xách, tờ rơi, tem...; Nội dung thực hiện theo Tiết 

g, khoản 2, Điều 87 Thông tư 55/2023/TT-BTC 

ngày 15/8/2023

TỔNG CỘNG 180,000,000

Số tiền bằng chữ: Một trăm tám mươi triệu đồng./.
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